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 CỤC THỦY SẢN VÀ KIỂM NGƯ 

TRUNG TÂM KHẢO NGHIỆM,  

KIỂM NGHIỆM, KIỂM ĐỊNH THUỶ SẢN 

 

GIẤY CHỨNG NHẬN  

Số: HQ.25.02320 

Trung tâm Khảo nghiệm, Kiểm nghiệm, Kiểm định thủy sản chứng nhận: 

Tên sản phẩm : PROZYME 

Số lượng/ khối lượng : 800 thùng/ 20.000 kg 

Hãng, nước sản xuất : Tex Bioscience (P) Limited, India. 

Thuộc lô hàng nhập khẩu   

Hợp đồng số : 006042025/BQQ-TEX ngày 02/4/2025. 

Hóa đơn số : TBSE001/25-26 ngày 16/4/2025 

Vận đơn số : 16800 

Ngày sản xuất : Tháng 4/2025 

Giấy đăng ký kiểm tra chất lượng :  Số 2961/HQ-GDK-TTKN ngày 05/5/2025 

 (Mã số hồ sơ: BNNPTNT29250034854) 

Đơn vị được cấp : CÔNG TY CỔ PHẦN BQ&Q 

  Địa chỉ: H75 Khu nhà ở Thới An, Đường Lê Thị 

Riêng, phường Thới An, Quận 12, Thành phố 

Hồ Chí Minh. 

Phương thức đánh giá : Phương thức 7 (theo Thông tư số: 28/2012/TT-

BKHCN ngày 12/12/2012 của Bộ Khoa học và 

Công nghệ)  

Phù hợp quy chuẩn kỹ thuật : QCVN 02-31-2:2019/BNNPTNT 

Có giá trị đến ngày : Hết hạn sử dụng sản phẩm 

 

Quyết định chứng nhận 

Số:  1111/QĐ-TTKN 

Ngày 16 tháng 6 năm 2025 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

Hà Thanh Tùng  
 

http://tt3k.tongcucthuysan.gov.vn/
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 CỤC THỦY SẢN VÀ KIỂM NGƯ 

TRUNG TÂM KHẢO NGHIỆM,  

KIỂM NGHIỆM, KIỂM ĐỊNH THUỶ SẢN 

 

GIẤY CHỨNG NHẬN  

Số: HQ.25.02321 

Trung tâm Khảo nghiệm, Kiểm nghiệm, Kiểm định thủy sản chứng nhận: 

Tên sản phẩm : PROZYME 

Số lượng/ khối lượng : 800 thùng/ 20.000 kg 

Hãng, nước sản xuất : Tex Bioscience (P) Limited, India. 

Thuộc lô hàng nhập khẩu   

Hợp đồng số : 007042025/BQQ-TEX ngày 02/4/2025 

Hóa đơn số : TBSE003/25-26 ngày 28/4/2025 

Vận đơn số : 16810 

Ngày sản xuất : Tháng 4/2025 

Giấy đăng ký kiểm tra chất lượng :  Số 3346/HQ-GDK-TTKN ngày 15/5/2025 

(Mã số hồ sơ: BNNPTNT29250035304) 

Đơn vị được cấp : CÔNG TY CỔ PHẦN BQ&Q 

  Địa chỉ: H75 Khu nhà ở Thới An, Đường Lê Thị 

Riêng, phường Thới An, Quận 12, Thành phố 

Hồ Chí Minh. 

Phương thức đánh giá : Phương thức 7 (theo Thông tư số: 28/2012/TT-

BKHCN ngày 12/12/2012 của Bộ Khoa học và 

Công nghệ)  

Phù hợp quy chuẩn kỹ thuật : QCVN 02-31-2:2019/BNNPTNT 

Có giá trị đến ngày : Hết hạn sử dụng sản phẩm 

 

Quyết định chứng nhận 

Số: 1111/QĐ-TTKN 

Ngày  16 tháng 6 năm 2025 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

Hà Thanh Tùng  

http://tt3k.tongcucthuysan.gov.vn/
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 CỤC THỦY SẢN VÀ KIỂM NGƯ 

TRUNG TÂM KHẢO NGHIỆM,  

KIỂM NGHIỆM, KIỂM ĐỊNH THUỶ SẢN 

 

GIẤY CHỨNG NHẬN  

Số: HQ.25.02322 

Trung tâm Khảo nghiệm, Kiểm nghiệm, Kiểm định thủy sản chứng nhận: 

Tên sản phẩm : BIO PRO TABLET 

Số lượng/ khối lượng : 50 thùng/ 500 kg 

Hãng, nước sản xuất : AQUAINTECH INC., U.S.A. 

Thuộc lô hàng nhập khẩu   

Hợp đồng số : 0225/BQQ-AQUA ngày 15/4/2025 

Hóa đơn số : 3567 ngày 18/4/2025 

Vận đơn số : SAE100087914 

Ngày sản xuất : Tháng 4/2025 

Giấy đăng ký kiểm tra chất lượng :  Số 3448/HQ-GDK-TTKN ngày 20/5/2025 

 (Mã số hồ sơ: BNNPTNT29250035314) 

Đơn vị được cấp : CÔNG TY CỔ PHẦN BQ&Q 

  Địa chỉ: H75 Khu nhà ở Thới An, Đường Lê Thị 

Riêng, phường Thới An, Quận 12, Thành phố 

Hồ Chí Minh. 

Phương thức đánh giá : Phương thức 7 (theo Thông tư số: 28/2012/TT-

BKHCN ngày 12/12/2012 của Bộ Khoa học và 

Công nghệ)  

Phù hợp quy chuẩn kỹ thuật : QCVN 02-31-2:2019/BNNPTNT 

Có giá trị đến ngày : Hết hạn sử dụng sản phẩm 

 

Quyết định chứng nhận 

Số: 1111/QĐ-TTKN 

Ngày  16 tháng 6 năm 2025 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

Hà Thanh Tùng  
 

http://tt3k.tongcucthuysan.gov.vn/
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 CỤC THỦY SẢN VÀ KIỂM NGƯ 

TRUNG TÂM KHẢO NGHIỆM,  

KIỂM NGHIỆM, KIỂM ĐỊNH THUỶ SẢN 

 

GIẤY CHỨNG NHẬN  

Số: HQ.25.02323 

Trung tâm Khảo nghiệm, Kiểm nghiệm, Kiểm định thủy sản chứng nhận: 

Tên sản phẩm : Yeast Cell Wall 

Số lượng/ khối lượng : 200 bao/ 5.000 kg 

Hãng, nước sản xuất : Angel Yeast (Liuzhou) Co., Ltd, China. 

Thuộc lô hàng nhập khẩu   

Hợp đồng số : AD25VNBQQ01 ngày 27/3/2025 

Hóa đơn số : AD25VNBQQ01 ngày 29/4/2025 

Vận đơn số : SDNEW25050118 

Ngày sản xuất : 05/4/2025 

Giấy đăng ký kiểm tra chất lượng : Số 3470/HQ-GDK-TTKN ngày 20/5/2025  

(Mã số hồ sơ: BNNPTNT29250035446) 

Đơn vị được cấp : CÔNG TY CỔ PHẦN BQ&Q 

  Địa chỉ: H75 Khu nhà ở Thới An, Đường Lê Thị 

Riêng, phường Thới An, Quận 12, Thành phố 

Hồ Chí Minh. 

Phương thức đánh giá : Phương thức 7 (theo Thông tư số: 28/2012/TT-

BKHCN ngày 12/12/2012 của Bộ Khoa học và 

Công nghệ)  

Phù hợp quy chuẩn kỹ thuật : QCVN 02-31-2:2019/BNNPTNT 

Có giá trị đến ngày : Hết hạn sử dụng sản phẩm 

 

Quyết định chứng nhận 

Số: 1111/QĐ-TTKN 

Ngày 16 tháng 6 năm 2025 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

Hà Thanh Tùng  
 

http://tt3k.tongcucthuysan.gov.vn/


BẢNG MÃ HÓA MẪU PHÂN TÍCH

1. Mã hóa mẫu (trước khi gửi đi phân tích):

DOANH
NGHIỆP
ĐƯỢC

ĐÁNH GIÁ
MÃ SỐ MẪU QUY CHUẨN ÁP

DỤNG
TÊN SẢN PHẨM/CHỈ

TIÊU PHÂN TÍCH GHI CHÚ

CÔNG TY 
CỔ PHẦN 
BQ&Q
30/05/2025

0525257/HQV2
QCVN 02-31-

2:2019/BNNPTNT
Mục 2.2 bảng 2

PROZYME
Thủy ngân (Hg) (mg/kg)
Cadimi (Cd) (mg/kg)
Chì (Pb) (mg/kg)
Aflatoxin B1(µg/kg)
Escherichia coli (CFU/g)
Salmonella (CFU/25g)

BNNPTNT
29250034854

0525258/HQV2
QCVN 02-31-

2:2019/BNNPTNT
Mục 2.2 bảng 2

PROZYME
Thủy ngân (Hg) (mg/kg)
Cadimi (Cd) (mg/kg)
Chì (Pb) (mg/kg)
Aflatoxin B1(µg/kg)
Escherichia coli (CFU/g)
Salmonella (CFU/25g)

BNNPTNT
29250035304

0525407/HQV2
QCVN 02-31-

2:2019/BNNPTNT
Mục 2.2 bảng 2

BIO PRO TABLET
Thủy ngân (Hg) (mg/kg)
Cadimi (Cd) (mg/kg)
Chì (Pb) (mg/kg)
Aflatoxin B1(µg/kg)
Escherichia coli (CFU/g)
Salmonella (CFU/25g)

BNNPTNT
29250035314

0525408/HQV2 QCVN 02-31-
2:2019/BNNPTNT
     Mục 2.3 bảng 3

Yeast Cell Wall
Asen (As) vô cơ (mg/kg)
Thủy ngân (Hg) (mg/kg)
Chì (Pb) (mg/kg)
Escherichia coli (CFU/g)
Salmonella (CFU/25g)

BNNPTNT
29250035446

Bảng mã hóa này được làm thành 02 bản: 01 bản lưu tại cơ sở thực hiện mã hóa, 01 bản 
đính kèm Báo cáo đánh giá kết quả thử nghiệm (BM 46-12).

TP. Hồ Chí Minh, ngày 30  tháng 05 năm 2025
NGƯỜI LẬP MÃ HOÁ

                                                                        
                                                                      Phạm Hồng Quân

BM 46-16  Ngày  bh/sđ: 01/12/2020     Trang : 1/2

TRUNG TÂM KHẢO
NGHIỆM, KIỂM NGHIỆM,

KIỂM ĐỊNH TS VÙNG 2

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



2. Gửi mẫu đến phòng thử nghiệm: 
Gửi mẫu

Phòng thử
nghiệm được lựa

chọn
Ghi chúNgười thực hiện Đơn vị

Thời gian
(ghi rõ …. giờ, ngày

…./…/….)
Bùi Trọng Đoan ASTAC 2 17h30 ngày 30/05/2025 ASTAC 1

BM 46-16  Ngày  bh/sđ: 01/12/2020     Trang : 2/2



ot

TRUNG rav ruAo NGHIEM, KIEM NGHIEM,
KIEM DINH ruuv sAN

TRUNG TAU VUNC T

DClAdd: s6 9 Nguyen Vdn Cir, P. An Binh, Q. Ninh Kieu, Tp. Cin Tho
DTlPhone:0243724 6077 (nhdnh s6 O; ho6c 092327 9799

Email : astac.mk@gmail.com

vAcr
vAt-As 094

LAS. NN

94

PHrEU vtU CAU/ REQUTSTTTON FORM

so/l,ro. :4+tg t 76?f A yty
l. THONG TIN KHAcH HANG vEu cAul cusroMER rNFoRMArroN RE7UESTED

a. Dcrn vi/ ngrcri giii mfiu/ Sample sendert

Tdn / Name: Trung tim Khao nghiQm, Ki6m nghiQm. Ki6m dinh thriy san Ving II

Dia chi/ Address: 135A, Pasteur, P. V6 Thi Srlu, quqn 3, Tp. H6 Chi Minh

SOaientho4t/Tel;0964122045. -Email:ttknknphianam@gmail.com

Nguo'i li6n h0/ Contact Person: Pham H6ng QuAn Ei€n thoai/Tel:0962012368

b. Th6ng tin xuAt h6a tlon/ Bitling information (tr C6/Yes; tr Kh6ng,A{o):

T€n / Narne: ..........
Dia chi/ Address:

Mn s6 thuti/ Tax code: .

E-mail gu'i ho6 don: ..

c. Thdng tin miu I Sample informatian
'tT TGn miu/

Sunryle nante
Md tri m6u/

Sumple
clescription

Kh6i
lvo.nglWeight

hodc/or
Th6

tich/Volume

Chi ti6u y6u cflu/ Requirecl
porunteter

Phucrng phip thii/
Test methotl

(n€u co/ i/ uny)

Mi s6 miu/
Sample cotle
(TTVI ghi

c0t
ndy/TTVI
writes this
column)

0s2s2s7/HQY2
Thtrc an b6
sung thuy

sin

D6ng trong
trii/chai kin,

khfri luqng 02
mau,

0,5 kg/m6u

Thty ngin (Hg) (mg/kg)
Cadimi (Cd) (mglkg)
Chi (Pb) (me/ke)
Aflatoxin B1(pg/kg)
E s c he ric hia co li (CFU/g)
Salmonella (CFUl25e)

QCVN 02-31-
2:2019/BNNPTNT

Muc 2.2btng2

2

0525258/HQV2
Thtc dn b6
sung th[ry

san

D6ng trong
trii/chai kin,

kh6i lueng 02
mau,

0,5 kg/miu

Thtry ng0n (Hg) (mg/kg)
Cadimi (Cd) (mg/kg)
Chi (Pb) (me/ke)
Aflatoxin B 1(pg/kg)
Es che ric hia c o li (CFU/g)
Salmonella (CFUl25s,)

QCVN 02-31-
2:2019/BNNPTNT

Myc 2.2bhng2

J

0s25407IHQYZ
Thrirc an b6
sung thuy

sdn

D6ng trong
trii/chai kin,

kh5i lu'ons 02
mau,

0,5 kg/miu

Thuy ngdn (Hg) (mg/kg)
Cadimi (Cd) (melkg)
Chi (Pb) (me/ke)
Aflatoxin Bl(pg/kg)
E s c he ri c hia co li (CFU/g)
Salmonella (CFUl25e\

QCVN 02-31-
2:2019/BNNPTNT

ll4rtrc 2.2btng2

4

052s408/HQV2
Thtc dn bo
sung thty

sriu

D6ng trong
tti/chai kin,

khtii luqng 02
mau,

0,5 kg/m6u

Asen (As) vd co (mg/kg)
Thuy ng6n (Hg) (mg/kg)
Chi (Pb) (me/ke)
Escherichia coli (CFU I g)
Salmonella (CFUl25e)

QCVN 02-31-
2:2019/BNNPTNT

Mgc 2.3 bdng 3

BM 25-0t Ngciv bh,rsd/ Date: 03/02/2025 Trung/page l/2

1



TRLNG TAM KHAO NGHIEM. KIEM NGHIEM.
KIEM DINH THUY SAN

TRUNG rAu vUNc r

DC/,4dd: sO 9 Nguy6n Vdn Ct. P. An Binh. Q. Ninh Kitu. Tp. Cdn Tho
DTlPhone:024 3'724 6077 (nh6nh sa) 6) hoic 092 127 9799

Email: astac.mkgl)gmai l.com

--i-ry_r.-ffiGfimsYC
yAct

VALAS 094

LAS.NN

94

c. Y6u ciu khicl Other requirements

2. )({C NHAN CUA TRUNG TAMI ASTAC V'ERIFIC.4TION

Mpc dich / Purpose:

E Thri nghi{m/,4nalxrs: tr Oidm dinh/,{sse.rs: E KhAd orher:

frikit qti/ Resutt format: rfTrgc ti6plDirectly: d ThulL,euer: ts Email (bdn ki s6//rgr tol signature)
Nhi thAu phu/Srbcoz tecror (lf ang: A
Nh$n l4i miu sau thu nghiQmt Retuning sample requesr'.E C6r l'es I Kh6 g/r'Vo

YEu cilkh{cl Other requirenents (niu c6lifaz,y): ...... ..............

Nguiri giri miu/
Customer

Ph4m H6ng QuAn

Ngiy nhln miu/ Dare ofreceiving:.........................Q.1b.[42.1,..., ,

NgAyduki6ntnikiitqrre.lErpectedaoeoforrr,................ .61[/ f$l.\......
Iinh n6ng bao g6i miul Sample packaging coarlition: M,Jguydn ve nl lnact: E Kh6ng nguyen vqn/ Not /rr{cr
Nhigt tlg brio quan mi lt Sampl" ,toroge t),^p"rnn r", {*ir'*rrrgt Enrir,,nnenrol:O Llphl crld; tr D(ing lf nh/ Frozen

Ghi chi rore:

Nguoi nhin
miu/

Recipient

I

Ghi chri:

-- 

qu, khach hang ghi dnng, tliy <lt th6ng tin theo nhu cau vao muc I ngqi tru cQt "Mi sd rniu/ Sample codc". Trung tam
kh6ng chiu u6ch nhifm vd cdc th6ng rin do k}ach hdng cung cdp Custome,'s uust.lill in correct an.l complcte inlitrnution
qccording to lheir needs in ,section I except for the " Sumple cod<," column. ,4STAC is not rcsponsibl<,.fbr thc inlbrmmion
provided bv custouers.
- Qu! kl6ch hdng y6u ciu phuong ph6p cu th€ thi ghi ky hifu phuong phrip vdo c6t "Phuong phiip thu". trong tnrtmg h(,rp

khrich hdng kh6ng y€u cdu Trung tAm s€ st dqng phuong phrip phn hoo tl€ phdt ticU If the customo'ret! it'es e slrc(ili('
method, please write the method symbol in lhe "Test mt'thocl" column. lf the customer does not rcquest, ASTAC w'ill usa th<,

uppropr iat e m et h od.ldr ana lysis.
- Trung tim cam k€t bao mat thdng tin cta kh6ch hdng. ngoai trir vi€c tu6n thi theo c6c quy dinh cria phep luat ViCt Nan,
ASTAC b .ommitted to keeping customer infotm.ttion (rnfidentiel. c.\rcpt in complianc.e *,ith the pnn'isions of l/ienumcse
lqu'.

BM 25-0 t Ngdy bhhd/ Date: 03/02/2025 Trung/puge 2/2



:

:

:

:

:

:

:

ĐVT/

Unit

µg/kg 

(LOQ=1)

mg/kg 

(LOQ=0,6)

mg/kg 

(LOQ=0,15)

mg/kg 

(LOQ=0,05)

CFU/g

/25g

05/06/2025

TCVN 10780-1:2017Salmonella  spp. (*)(**) KPH

0525257/HQV2

Escherichia coli (*)(**) <10 TCVN 7924-2:2008

TCVN 9588:2013

EN 16277:2012Thủy ngân (Hg) (**) <0,05

Cadimi (Cd) KPH

Tên mẫu/

Sample name 
̣(1)

Kết quả/

Result

Phương pháp thử/

Test method

Chỉ tiêu/

Parameters 
(1)

 Ngày phân tích/Analysing date 02/06/2025

17392506013 Mã số mẫu/Sample  code

02/06/2025 Ngày nhận mẫu/Receiving date

ĐC/Add: số 9 Nguyễn Văn Cừ, P. An Bình, Q. Ninh Kiều, Tp. Cần Thơ

ĐT/Phone: 024 3724 6077 (nhánh số 6)  hoặc 078 291 7168

Email: 3k.trungtamvung1@gmail.com

TRUNG TÂM KHẢO NGHIỆM,

KIỂM NGHIỆM, KIỂM ĐỊNH THỦY SẢN

TRUNG TÂM VÙNG I

 Mô tả mẫu/Sample  description 
(1) Thức ăn bổ sung dùng trong nuôi trồng thủy sản

    PHIẾU KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM
  ANALYTICAL REPORT
Số/No.: 5971/2025/TTVI-KN

 Tên khách hàng/Customer name 
(1) Trung tâm Khảo nghiệm, Kiểm nghiệm, Kiểm định thủy sản Vùng II

 Địa chỉ/Address 
(1) 135A Pasteur, phường Võ Thị Sáu, quận 3, Tp. Hồ Chí Minh

 Người gửi mẫu/Delivered by  
(1) Phạm Hồng Quân

Cần Thơ, ngày/date:

GIÁM ĐỐC/DIRECTOR

- Tất cả các chỉ tiêu đã được chứng nhận hoạt động bởi Bộ chủ quản/All parameters have been certified to operate by the specialized Ministry.

- (*) Chỉ tiêu đã được công nhận ISO/IEC 17025/ Parameters have been accreditated by ISO/IEC 17025.

- (**) Chỉ tiêu được Bộ chuyên ngành chỉ định/ Parameters have been designated by the specialized Ministry.

- (#) Kết quả phân tích do nhà thầu phụ thực hiện/ Analysis results performed by subcontractors.

- KPH/ND: Không phát hiện/ Not detected ; PH: phát hiện/detected. 

- LOQ: Giới hạn định lượng/Limit of Quantitation. LOD: Giới hạn phát hiện/ Limit of Detection. MDL: Ngưỡng phát hiện của phương pháp/Method Detection Limit.

-
 (1) 

Thông tin do khách hàng cung cấp hoặc yêu cầu/ Information provided or requested by the customer.

- Không được sao chép một phần hay toàn bộ kết quả này nếu không được sự đồng ý bằng văn bản của Giám đốc Trung tâm Vùng I/ This above result shall not reproduced, party or fully, 

unless written opproval of Director of ASTAC I.

- Khiếu nại kết quả chỉ giải quyết trong thời gian lưu mẫu/Complaints about results will only be resolved during the sample retention period.

- Kết quả phân tích trong phiếu này chỉ có giá trị trên mẫu kiểm/ The analysis results in this sheet are only valid on the test sample.

Nguyễn Đình Xuân QuýGhi chú/ Note:

TCVN 9126:2011

Chì (Pb) KPH TCVN 9588:2013

KPHAflatoxin B1
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:

:

:

:

:

:

:

ĐVT/

Unit

µg/kg 

(LOQ=1)

mg/kg 

(LOQ=0,6)

mg/kg 

(LOQ=0,15)

mg/kg 

(LOQ=0,05)

CFU/g

/25g

05/06/2025

TCVN 10780-1:2017Salmonella  spp. (*)(**) KPH

0525258/HQV2

Escherichia coli (*)(**) <10 TCVN 7924-2:2008

TCVN 9588:2013

EN 16277:2012Thủy ngân (Hg) (**) KPH

Cadimi (Cd) KPH

Tên mẫu/

Sample name 
̣(1)

Kết quả/

Result

Phương pháp thử/

Test method

Chỉ tiêu/

Parameters 
(1)

 Ngày phân tích/Analysing date 02/06/2025

17392506014 Mã số mẫu/Sample  code

02/06/2025 Ngày nhận mẫu/Receiving date

ĐC/Add: số 9 Nguyễn Văn Cừ, P. An Bình, Q. Ninh Kiều, Tp. Cần Thơ

ĐT/Phone: 024 3724 6077 (nhánh số 6)  hoặc 078 291 7168

Email: 3k.trungtamvung1@gmail.com

TRUNG TÂM KHẢO NGHIỆM,

KIỂM NGHIỆM, KIỂM ĐỊNH THỦY SẢN

TRUNG TÂM VÙNG I

 Mô tả mẫu/Sample  description 
(1) Thức ăn bổ sung dùng trong nuôi trồng thủy sản

    PHIẾU KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM
  ANALYTICAL REPORT
Số/No.: 5972/2025/TTVI-KN

 Tên khách hàng/Customer name 
(1) Trung tâm Khảo nghiệm, Kiểm nghiệm, Kiểm định thủy sản Vùng II

 Địa chỉ/Address 
(1) 135A Pasteur, phường Võ Thị Sáu, quận 3, Tp. Hồ Chí Minh

 Người gửi mẫu/Delivered by  
(1) Phạm Hồng Quân

Cần Thơ, ngày/date:

GIÁM ĐỐC/DIRECTOR

- Tất cả các chỉ tiêu đã được chứng nhận hoạt động bởi Bộ chủ quản/All parameters have been certified to operate by the specialized Ministry.

- (*) Chỉ tiêu đã được công nhận ISO/IEC 17025/ Parameters have been accreditated by ISO/IEC 17025.

- (**) Chỉ tiêu được Bộ chuyên ngành chỉ định/ Parameters have been designated by the specialized Ministry.

- (#) Kết quả phân tích do nhà thầu phụ thực hiện/ Analysis results performed by subcontractors.

- KPH/ND: Không phát hiện/ Not detected ; PH: phát hiện/detected. 

- LOQ: Giới hạn định lượng/Limit of Quantitation. LOD: Giới hạn phát hiện/ Limit of Detection. MDL: Ngưỡng phát hiện của phương pháp/Method Detection Limit.

-
 (1) 

Thông tin do khách hàng cung cấp hoặc yêu cầu/ Information provided or requested by the customer.

- Không được sao chép một phần hay toàn bộ kết quả này nếu không được sự đồng ý bằng văn bản của Giám đốc Trung tâm Vùng I/ This above result shall not reproduced, party or fully, 

unless written opproval of Director of ASTAC I.

- Khiếu nại kết quả chỉ giải quyết trong thời gian lưu mẫu/Complaints about results will only be resolved during the sample retention period.

- Kết quả phân tích trong phiếu này chỉ có giá trị trên mẫu kiểm/ The analysis results in this sheet are only valid on the test sample.

Nguyễn Đình Xuân QuýGhi chú/ Note:

TCVN 9126:2011

Chì (Pb) KPH TCVN 9588:2013

KPHAflatoxin B1
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:

:

:

:

:

:

:

ĐVT/

Unit

µg/kg 

(LOQ=1)

mg/kg 

(LOQ=0,6)

mg/kg 

(LOQ=0,15)

mg/kg 

(LOQ=0,05)

CFU/g

/25g

05/06/2025

TCVN 10780-1:2017Salmonella  spp. (*)(**) KPH

0525407/HQV2

Escherichia coli (*)(**) <10 TCVN 7924-2:2008

TCVN 9588:2013

EN 16277:2012Thủy ngân (Hg) (**) KPH

Cadimi (Cd) KPH

Tên mẫu/

Sample name 
̣(1)

Kết quả/

Result

Phương pháp thử/

Test method

Chỉ tiêu/

Parameters 
(1)

 Ngày phân tích/Analysing date 02/06/2025

17392506015 Mã số mẫu/Sample  code

02/06/2025 Ngày nhận mẫu/Receiving date

ĐC/Add: số 9 Nguyễn Văn Cừ, P. An Bình, Q. Ninh Kiều, Tp. Cần Thơ

ĐT/Phone: 024 3724 6077 (nhánh số 6)  hoặc 078 291 7168

Email: 3k.trungtamvung1@gmail.com

TRUNG TÂM KHẢO NGHIỆM,

KIỂM NGHIỆM, KIỂM ĐỊNH THỦY SẢN

TRUNG TÂM VÙNG I

 Mô tả mẫu/Sample  description 
(1) Thức ăn bổ sung dùng trong nuôi trồng thủy sản

    PHIẾU KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM
  ANALYTICAL REPORT
Số/No.: 5973/2025/TTVI-KN

 Tên khách hàng/Customer name 
(1) Trung tâm Khảo nghiệm, Kiểm nghiệm, Kiểm định thủy sản Vùng II

 Địa chỉ/Address 
(1) 135A Pasteur, phường Võ Thị Sáu, quận 3, Tp. Hồ Chí Minh

 Người gửi mẫu/Delivered by  
(1) Phạm Hồng Quân

Cần Thơ, ngày/date:

GIÁM ĐỐC/DIRECTOR

- Tất cả các chỉ tiêu đã được chứng nhận hoạt động bởi Bộ chủ quản/All parameters have been certified to operate by the specialized Ministry.

- (*) Chỉ tiêu đã được công nhận ISO/IEC 17025/ Parameters have been accreditated by ISO/IEC 17025.

- (**) Chỉ tiêu được Bộ chuyên ngành chỉ định/ Parameters have been designated by the specialized Ministry.

- (#) Kết quả phân tích do nhà thầu phụ thực hiện/ Analysis results performed by subcontractors.

- KPH/ND: Không phát hiện/ Not detected ; PH: phát hiện/detected. 

- LOQ: Giới hạn định lượng/Limit of Quantitation. LOD: Giới hạn phát hiện/ Limit of Detection. MDL: Ngưỡng phát hiện của phương pháp/Method Detection Limit.

-
 (1) 

Thông tin do khách hàng cung cấp hoặc yêu cầu/ Information provided or requested by the customer.

- Không được sao chép một phần hay toàn bộ kết quả này nếu không được sự đồng ý bằng văn bản của Giám đốc Trung tâm Vùng I/ This above result shall not reproduced, party or fully, 

unless written opproval of Director of ASTAC I.

- Khiếu nại kết quả chỉ giải quyết trong thời gian lưu mẫu/Complaints about results will only be resolved during the sample retention period.

- Kết quả phân tích trong phiếu này chỉ có giá trị trên mẫu kiểm/ The analysis results in this sheet are only valid on the test sample.

Nguyễn Đình Xuân QuýGhi chú/ Note:

TCVN 9126:2011

Chì (Pb) KPH TCVN 9588:2013

KPHAflatoxin B1
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:

:

:

:

:

:

:

ĐVT/

Unit

mg/kg 

(LOQ=0,9)

mg/kg 

(LOQ=0,6)

mg/kg 

(LOQ=0,05)

CFU/g

/25g

05/06/2025

Salmonella  spp. (*)(**) KPH TCVN 10780-1:2017

0525408/HQV2 EN 16277:2012

TCVN 7924-2:2008Escherichia coli (*)(**) <10

Thủy ngân (Hg) (**) KPH

Tên mẫu/

Sample name 
̣(1)

Kết quả/

Result

Phương pháp thử/

Test method

Chỉ tiêu/

Parameters 
(1)

 Ngày phân tích/Analysing date 02/06/2025

17392506016 Mã số mẫu/Sample  code

02/06/2025 Ngày nhận mẫu/Receiving date

ĐC/Add: số 9 Nguyễn Văn Cừ, P. An Bình, Q. Ninh Kiều, Tp. Cần Thơ

ĐT/Phone: 024 3724 6077 (nhánh số 6)  hoặc 078 291 7168

Email: 3k.trungtamvung1@gmail.com

TRUNG TÂM KHẢO NGHIỆM,

KIỂM NGHIỆM, KIỂM ĐỊNH THỦY SẢN

TRUNG TÂM VÙNG I

 Mô tả mẫu/Sample  description 
(1) Thức ăn bổ sung dùng trong nuôi trồng thủy sản

    PHIẾU KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM
  ANALYTICAL REPORT
Số/No.: 5974/2025/TTVI-KN

 Tên khách hàng/Customer name 
(1) Trung tâm Khảo nghiệm, Kiểm nghiệm, Kiểm định thủy sản Vùng II

 Địa chỉ/Address 
(1) 135A Pasteur, phường Võ Thị Sáu, quận 3, Tp. Hồ Chí Minh

 Người gửi mẫu/Delivered by  
(1) Phạm Hồng Quân

Cần Thơ, ngày/date:

GIÁM ĐỐC/DIRECTOR

- Tất cả các chỉ tiêu đã được chứng nhận hoạt động bởi Bộ chủ quản/All parameters have been certified to operate by the specialized Ministry.

- (*) Chỉ tiêu đã được công nhận ISO/IEC 17025/ Parameters have been accreditated by ISO/IEC 17025.

- (**) Chỉ tiêu được Bộ chuyên ngành chỉ định/ Parameters have been designated by the specialized Ministry.

- (#) Kết quả phân tích do nhà thầu phụ thực hiện/ Analysis results performed by subcontractors.

- KPH/ND: Không phát hiện/ Not detected ; PH: phát hiện/detected. 

- LOQ: Giới hạn định lượng/Limit of Quantitation. LOD: Giới hạn phát hiện/ Limit of Detection. MDL: Ngưỡng phát hiện của phương pháp/Method Detection Limit.

-
 (1) 

Thông tin do khách hàng cung cấp hoặc yêu cầu/ Information provided or requested by the customer.

- Không được sao chép một phần hay toàn bộ kết quả này nếu không được sự đồng ý bằng văn bản của Giám đốc Trung tâm Vùng I/ This above result shall not reproduced, party or fully, 

unless written opproval of Director of ASTAC I.

- Khiếu nại kết quả chỉ giải quyết trong thời gian lưu mẫu/Complaints about results will only be resolved during the sample retention period.

- Kết quả phân tích trong phiếu này chỉ có giá trị trên mẫu kiểm/ The analysis results in this sheet are only valid on the test sample.

Nguyễn Đình Xuân QuýGhi chú/ Note:

EN 16278:2012

Chì (Pb) KPH TCVN 9588:2013

KPHAsen (As) vô cơ (**) 
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